
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 ngõ Đình, Thôn Bái Thượng, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAN VIỆT NAM 

0110636581

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, lâm sản. 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại gia súc, gia cầm sống, 
kể cả loại dùng để nhân giống (bao gồm cả giống thủy sản).
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
cho nuôi trồng thủy sản;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ cây và gỗ chế biến (Trừ loại 
Nhà nước cấm).

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thóc, gạo, ngô, khoai, sắn 
các loại;

4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GRAN VIỆT 
NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GRAN VIETNAM GROUP JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: GRAN VIETNAM GROUP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968637858
Email: grangroup@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy, hải sản các 
loại;
 - Kinh doanh, xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm các loại, 
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng công nghệ phẩm, chè, cà 
phê, đường, sữa, bột sắn, hạt hướng dương, hạt óc chó, hạt dẻ 
cười, hạt hạnh nhân và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự, hàng mộc, hàng nội thất các loại;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ điện dùng trong 
sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước 
dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy 
sấy tóc...
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị giáo dục, dụng cụ, đồ 
dùng phục vụ học tập.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng 
của xe đạp, bơm xe đạp các loại.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em (Trừ loại Nhà 
nước cấm).
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu giấy ăn, giấy vệ sinh các loại, 
bỉm, văn phòng phẩm, hóa mỹ phẩm, các mặt hàng bách hóa 
tổng hợp;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng gia dụng, vali, cặp, túi, ví, 
hàng da, giả da khác.

4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu sắt, thép, nhôm kính, 
Inox các loại;

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu cửa thép vân gỗ các 
loại;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng: gạch xây, 
gạch ốp lát, đá, cát, sỏi, xi măng, kính xây dựng và các loại vật 
liệu xây dựng khác;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh, vật tư, thiết bị 
điện nước;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng kim khí.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu sơn các loại;

4663(Chính)

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất các 
loại.

4669
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 800.000

9. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

10. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

11. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

12. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

13. Chăn nuôi gia cầm 0146

14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

15. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Thuê và cho thuê ô tô và các phương tiện vận tải;

7710

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Sản xuất, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, cửa hoa, cửa 
xếp, cửa kéo, cửa thép vân gỗ, khung nhôm, cửa kính, cửa thủy 
lực, Inox, cầu thang, lan can tay vịn, tôn mạ màu các loại, sắt 
hình UIVCD ống hộp các loại, tôn tấm các loại; 
- Sản xuất, kinh doanh kính khung nhôm, nhà khung sắt, thép 
có khẩu độ lớn;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu ngành cơ khí;

2592

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LẠI VĂN 
NGỌC

Tổ 4, Thị Trấn 
Bát Xát, Huyện 
Bát Xát, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 75,000

0100820059
52

2 NGUYỄN PHÚ 
HÙNG

Tổ 3, Phường 
Nam Cường, 
Thành phố Lào 
Cai, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 3,125

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 3,125

0250820174
24
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3 LẠI VĂN 
TUYÊN

Tổ 4, Thị Trấn 
Bát Xát, Huyện 
Bát Xát, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,750

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,750

0100840076
49

4 LẠI VĂN TÂN Tổ 14, Phường 
Lãm Hà, Quận 
Kiến An, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 3,125

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 3,125

0010790061
81

5 LẠI TIẾN 
MINH

Đội 1 – Hạ Dục, 
Xã Đồng Phú, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 8,750

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 8,750

0012040266
87
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6 NGÔ THỊ 
THÙY LIÊN

Tổ 5, Phường Lào 
Cai, Thành phố 
Lào Cai, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 6,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 6,250

0101840077
10

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001204026687
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 1 – Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 1 – Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LẠI TIẾN MINH Nam

14/06/2004 Kinh Việt Nam

27/04/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       010082005952
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Họ và tên:   LẠI VĂN NGỌC Nam

27/08/1982 Kinh Việt Nam

14/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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